
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

 
Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện 

hành phân theo ngành kinh doanh 

Phân theo ngành kinh 

doanh  1990 - 2021 

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện 

hành phân theo địa phương Phân theo địa phương  1995 - 2021 

3. Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và theo địa 

phương  

Phân theo hạng và theo 

địa phương  2008 - 2021 

4. Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương Phân theo địa phương 2005 - 2021 

5. Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa 

phương Phân theo địa phương 2008 - 2021 

6. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu   1990 - 2021 

7. Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế Phân theo ngành kinh tế  2010, 2014 - 2021 

8. Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương    1995 - 2021 

9. Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại 

thương     2005, 2008 - 2021 

10. Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và theo nhóm 

hàng 

Phân theo khu vực kinh tế 

và theo nhóm hàng  1995 - 2021 
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11. Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, theo nước và vùng 

lãnh thổ 

Phân theo khối nước, theo 

nước và vùng lãnh thổ  1995 - 2021 

12. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu   1995 - 2021 

13. Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế Phân theo ngành kinh tế 2010, 2014 - 2021 

14. Trị giá nhập khẩu hàng hóa theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại 

thương   1995 - 2021 

15. Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại 

thương    2010, 2014 - 2021 

16. Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và theo nhóm 

hàng 

Phân theo khu vực kinh tế 

và theo nhóm hàng 1995 - 2021 

17. Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, theo nước và vùng 

lãnh thổ  

Phân theo khối nước, theo 

nước và vùng lãnh thổ 1995 - 2021 

18. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu   1995 - 2021  

19. Tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm 

trong nước   2005, 2009 - 2021 

20. Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ   2005 - 2021 

21. Kết quả kinh doanh của ngành du lịch   2000 - 2021 

22. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế 

Phân theo loại hình kinh 

tế 2001 - 2021 

23. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo địa phương Phân theo địa phương  2010, 2012 - 2021 

24. Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến 

Phân theo phương tiện 

đến  1995 - 2021 
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25. Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch 

Phân theo một số quốc 

tịch 2010 - 2021 

26. Chi tiêu của khách du lịch nội địa   

2005 – 2020 (kì 2 

năm) 

27. Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch nội địa phân theo loại cơ sở 

lưu trú  

Phân theo loại cơ sở lưu 

trú 

2005 – 2020 (kì 2 

năm) 

28. Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam   

 2005 – 2019 (kì 2 

năm) 

29. Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo 

một số quốc tịch 

Phân theo một số quốc 

tịch 

 2005 – 2019 (kì 2 

năm) 

 


